	UBND QUẬN HẢI AN

TRƯỜNG MN ĐÔNG HẢI 1

Số: .... /BC-MN
	     CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

            Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đông Hải 1, ngày 22 tháng 12 năm 2022


BÁO CÁO 

CÔNG TÁC THÁNG 12 KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 01/2023 

NĂM HỌC 2022 - 2023

A. KẾT QUẢ CÔNG TÁC THÁNG 12/2022

I. Số lượng học sinh, CBGV-NV:

1. Số học sinh: 
	TT
	Nội dung
	Tổng số
	Mẫu giáo
	Nhà trẻ

	
	
	
	3 Tuổi
	4 Tuổi
	5 Tuổi
	

	1
	Số lớp
	14
	3
	5
	5
	1

	
	Tăng giảm so với tháng trước
	0
	0
	0
	0
	0

	2
	Số học sinh
	425
	92
	130
	170
	33

	
	Tăng giảm so với tháng trước
	- 7
	- 3
	0
	-3
	- 1


2. Cán bộ giáo viên nhân viên

	TT
	Nội dung
	Số tháng trước
	Số tháng này
	Tăng, giảm
	Lý do

	1
	Ban giám hiệu
	3
	3
	
	

	2
	Giáo viên
	28
	28
	
	

	3
	Cô nuôi
	8
	8
	
	

	4
	Nhân viên
	1
	1
	
	

	5
	Lao công bảo vệ
	3
	3
	
	

	
	Cộng
	43
	43
	
	


II. Công tác giáo dục
1. Thực hiện quy chế chuyên môn.

* Ưu điểm:

- Các lớp xây dựng kế hoạch bài soạn, nộp bài soạn đúng thời gian quy định.
- Các lớp thực hiện nghiêm túc các hoạt động, giờ nào việc ấy.

- Xây dựng môi trường trong lớp tương đối phù hợp chủ đề thực hiện.

- Trẻ có nề nếp đi vào các hoạt động, phối hợp cùng cô trong các hoạt động.

* Tồn tại :
- Thực hiện quy chế chuyên môn: 
+ Một số lớp giờ đón trẻ còn để trẻ chơi tự do.

+ Sản phẩm của trẻ trong các góc chơi còn hạn chế.

+ Các nội dung tuyên truyền tại của lớp chưa phong phú.
- Bài soạn:
+ Một số lớp nộp bài soạn chưa kèm theo mục tiêu ND chủ đề.

+ Lưu ý căn chỉnh văn bản
+ Cần thường xuyên thực hiện đánh giá trẻ hàng ngày. 
2. Nộp video bài dạy về kho học liệu của Phòng GD&ĐT.

- Nhà trường đã lựa chọn được 02 Video bài dạy nộp về kho học liệu của Phòng GD theo đúng thời gian quy định. (Video của khối 4 tuổi và 3 tuổi+NT)
3. Tô chức sân chơi “Những chiến sĩ tí hon” năm học 2022 - 2023.
- Ngày 30/11/2022 nhà trường đã tổ chức thành công sân chơi những chiến sĩ tí hon năm học 2022-2023.
- Kết quả: Phòng giáo dục đánh giá xếp loại tốt.

4. Tổ chức chuyên đề «Bé tập làm các loại bánh»
- Nhà trường chuẩn bị đầy đủ các nội dung, trang thiết bị chuẩn bị tổ chức chuyên đề.

- Các đồng chí CBGVNV tích cực tham gia các hoạt động chuẩn bị cho chuyên đề.

- Ngày 29/12/2022 nhà trường đã tổ chức thành công chuyên đề. Chuyên đề nhà trường được các đồng chí lãnh đạo, các bạn đồng nghiệp đánh gía cao về chuyên đề.
III. Công tác chăm sóc nuôi dưỡng, công tác y tế, phòng chống dịch bệnh

1. Công tác chăm sóc nuôi dưỡng
- Chỉ đạo xây dựng thực đơn đảm bảo theo mùa, phù hợp với trẻ theo độ tuổi.
- Cân đối các chất dinh dưỡng đủ định lựợng theo quy định độ tuổi. 

*Định lượng khẩu phần ăn của trẻ:

	Độ tuổi
	P
	L
	G
	Calo

	
	Động vật
	Thực vật
	Động vật
	Thực vật
	
	

	Nhà trẻ
	
	
	
	
	
	

	Mẫu giáo
	
	
	
	
	
	


2. Công tác y tế, phòng chống dịch bệnh

- Nhà trường tiếp tục tuyên truyền tới CBGV-NV công tác phòng, chống các dịch bệnh theo mùa cho trẻ: Dịch sốt xuất huyết, đậu mùa khỉ, cúm B.
- Các lớp, các bộ phận thực hiện nghiêm túc vệ sinh phòng nhóm, đồ dùng, đồ chơi đảm bảo điều kiện phòng chống dịch bệnh, phòng chống rét cho trẻ.
- Cân đo trẻ giai đoạn 2: 100% trẻ toàn trường được cân đo lần 2. 

- Kết quả:

	Tổng

số trẻ khám


	Cân nặng

theo tuổi
	Chiều cao

theo tuổi
	Cân nặng

theo chiều cao/chiều dài

	
	BT
	CH
	SDD

thể nhẹ cân
	BT
	CH
	SDD

thể thấp còi
	BT
	Thừa cân
	Béo phì
	SDD

thể gầy còm

	
	
	
	MĐV
	MĐN
	
	
	MĐV
	MĐN
	
	
	
	MĐV
	MĐN

	Lần 2: 430/

30 trẻ
	403
	21
	6
	
	415
	8
	7
	
	393
	23
	13
	1
	

	Tỷ lệ:

100%
	93.7%
	4.7%
	1.4%
	
	96.5%
	1.9%
	1.6%
	
	91.4%
	5.3%
	3.0%
	0.2%
	


IV. Công tác văn phòng - CNTT
1. Văn thư
- Cập nhật các thông tin lên trang Web mới thường xuyên, đảm bảo số lượng, chất lượng tin bài, nội dung trang Web phong phú. 

2. Nộp tin bài về phòng Giáo dục
- Nhà trường đã nộp đúng, đủ tin bài theo quy định về Phòng GD&ĐT:

- Nội dung tin bài:

+ Sân chơi “ Những chiến sĩ tí hon”
+ Một ngày ở trường của bé.

3. Công tác kế toán
- Chế độ chính sách giáo viên: 

+ Nâng lương thường xuyên cho 01 đ.c. (Vũ Thị Thanh).
-  Chế độ chính sách học sinh: 
+ Nhà trường đã hoàn thiện hồ sơ hỗ trợ học phí cho học sinh, chờ nhận kinh phí cấp cho học sinh.
- Công khai, quyết toán tài chính theo quy định.

VI. Lao công - Bảo vệ
1. Bảo vệ
- Thực hiện nghiêm túc ca trực theo quy định. 
       - Đảm bảo công tác an toàn tài sản trong nhà trường.

2. Lao công

* Ưu điểm:
- Thực hiện dọn vệ sinh cảnh quan môi trường nhà trường hàng ngày tương đối sạch sẽ.

 - Chăm sóc tưới cây trong khu vực nhà trường đảm bảo xanh, sạch đẹp.
* Tồn tại:
- Lưu ý việc thu gom rác hàng ngày tại các lớp, vệ sinh các chậu cây khu vực văn phòng, giàn cây khu sảnh tầng 2, tầng 3 cần sạch sẽ hơn.
VII. Công tác Công đoàn + Đoàn thanh niên
- Quyết toán kinh phí công đoàn 6 tháng cuối năm 2022.

- Phối hợp với chuyên môn chuẩn bị các điều kiện chuẩn bị tổ chức chuyên đề «Bé tập làm các loại bánh».
- Thăm và tặng quà các đơn vị bộ đội kết nghĩa nhân dịp kỷ niệm Ngày thành lập QĐND Việt Nam. 22/12.

- Rà soát, lập danh sách đoàn viên công đoàn có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn để trợ cấp tết Nguyên đán năm 2023.
- Sơ kết học kỳ I, triển khai nhiệm vụ công tác học kỳ II năm học 2022-2023.
- Lập dự toán tài chính công đoàn năm 2023.
VIII. Công tác kiểm tra nội bộ
- Nhà trường thực hiện kiểm tra theo kế hoạch đã xây dựng.
1. Kiểm tra toàn diện 04 đồng chí giáo viên.
- Nhà trường thực hiện kiểm tra theo kế hoạch đã xây dựng.
* Ưu điểm:

- Xây dựng kế hoạch bài soạn đầy đủ, bám sát kế hoạch đã xây dựng.
- Chuẩn bị đầy đủ đồ dùng tổ chức các hoạt động cho trẻ.

- Giáo viên tự tin, tác phong tốt.

- Tạo được môi trường cho trẻ hoạt động đúng chủ đề đang thực hiện.

- Lớp học vệ sinh sạch sẽ.

- Trẻ có nề nếp tốt.

* Tồn tại:
- Cần quan tâm rèn kỹ năng tự phục vụ cho trẻ, kỹ năng cất lấy và thu dọn đồ dùng cùng cô. 
( Kết quả: 4/4 đồng chí xếp loại tốt.
2. Kiểm tra quy trình bếp ăn. Kiểm tra 02 nhân viên nấu ăn: Đ/c Trần Hoa, Lưu Hoa (Ngày 27+ 28/12/2023)
2.1. Kiểm tra 02 nhân viên nấu ăn  
* Ưu điểm

- Nhân viên thực hiện nghiêm túc quy trình bếp một chiều, phối hợp dây chuyền nhịp nhàng.

- Giao nhận thực phẩm đúng giờ, đủ định lượng theo thực đơn dự kiến, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm (2/2 đ/c).

- Kỹ thuật sơ chế đảm bảo, sạch sẽ, không làm hao hụt thực phẩm, đủ định lượng theo món ăn (Đ/c: Trần Hoa).
- Kỹ thuật nấu món đảm bảo yêu cầu của món ăn, có mùi vị đặc trưng của món ăn, phù hợp với trẻ, thành phẩm đúng giờ, trẻ ăn hết khẩu phần (2/2 đ/c ).

- Khẩu phần ăn của trẻ đảm bảo các chất dinh dưỡng và lượng Calo theo độ tuổi.

- Định lượng chia ăn đủ các món ăn cho trẻ theo độ tuổi: cơm, canh, thức ăn mặn, món xào.

*Tồn tại: 

- Bố trí thực phẩm bàn nấu chưa khoa học, chưa thuận tiện cho việc thao tác nấu, thao tác nấu còn chậm cần linh hoạt hơn (Đ/c: Lưu Hoa).
- Nền nhà khu vực bàn chia còn ướt (Đ/c Trần Hoa) 
*Kết quả: 

- Xếp loại tốt: 2/2 đồng chí
3.2. Kiểm tra quy trình bếp ăn .
* Ưu điểm:

- Thực hiện quy trình bếp ăn đảm bảo theo quy trình bếp một chiều.
- Nhân viên nấu ăn mặc trang phục đầy đủ, gọn gàng, đảm bảo vệ sinh.

- Phối hợp nhịp nhàng giữa các thành viên trong các khâu sơ chế, chế biến.
*Tồn tại:
- Khu vực cửa ra vào bếp chưa bố trí thảm lau chân, nước còn vương ra nền bếp, khu vực sơ chế sống cần gọn gàng hơn. 

*Kết quả: Xếp loại tốt.
4. Kiểm tra điều kiện phòng chống rét, phòng chống dịch mùa đông bệnh cho trẻ.

* Ưu điểm

- Nhà trường trang bị đầy đủ các trang thiết bị phục vụ công tác phòng chống rét cho trẻ: chăn chiếu, gối, thảm chải nền cho trẻ hoạt động. 
- Các lớp làm tốt công tác phòng chống dịch bệnh mùa đông.
- Đảm bảo đủ lượng nước ấm cho trẻ uống và làm vệ sinh.

* Tồn tại:
- Cần thường xuyên bổ sung nước ấm cho trẻ uống hàng ngày.
IV. Công tác phổ cập

- Nhà trường thực hiện xong công tác điều tra, thống kê số liệu để thực hiện báo cáo, cập nhật dữ liệu trên phần mềm PCGD-XMC đảm bảo đúng tiến độ thời gian.
- Hoàn thiện hồ sơ đề nghị công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục năm 2022 nộp về bộ phận một cửa theo đúng kế hoạch.
- Ngày 23/12/2022 nhà trường đã được đón đoàn kiểm tra công tác PCGD-XMC của quận năm 2022. 
- Kết quả: 
+ BCĐ-PCGD-XMC của quận đánh giá - Xếp loại tốt.
+ Hoàn thành công tác phổ cập GDMN cho trẻ 5 tuổi năm 2022.

X. Báo cáo thống kê định kỳ, báo cáo sơ kết học kỳ I nộp về Phòng GD&ĐT theo kế hoạch.
- Nhà trường đã hoàn thiện các báo cáo thống kê, báo cáo sơ kết học kỳ I nộp về Phòng GD&ĐT theo kế hoạch đã đề ra.
B. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 01/2023
        I. Công tác trọng tâm

1. Họp hội đồng sư phạm tháng 01/2023.

2. Nhập dữ liệu giữa năm trên phần mềm CSDL ngành.
3. Kiểm tra các hoạt động, kiểm tra đột xuất; Kiểm tra toàn diện 04 giáo viên, 02 nhân viên nấu ăn. Kiểm tra các hoạt động khác theo kế hoạch.

4.Tham dự chuyên đề tại phường Đằng Lâm “Tổ chức hoạt động học cho trẻ mẫu giáo theo hướng trải nghiệm”.

5. Sơ kết Học kỳ I.

6. Tổ chức “Bé vui hội xuân” năm 2023.

7. Xây dựng kế hoạch cải cách hành chính, quy chế dân chủ, bổ sung quy chế chi tiêu nội bộ năm 2023;

B. LỊCH CỤ THỂ

	Thời gian
	Nội dung
	Bộ phận 

thực hiện

	Tuần I  (từ 03/01 đến 6/01/2023)

	03/01
	- Họp triển khai nhiệm vụ quý I/2023 và một số nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 01/2023 tại UBND phường ( 8h)
	Đ/c Hoãn

	04/01
	- Sinh hoạt chi bộ tháng 01/2023

- Họp hội đồng sư phạm tháng 01/2023
	100% ĐVCB

CBGVNV

	5/01
	- Dự Đại hội đại biểu Hội nông dân phường Đông Hải 1 lần thứ  IV, nhiệm kỳ 2023-2028.
	Đ/c Hoãn

	6/01
	Bổ sung quy chế chi tiêu nội bộ năm 2023
	Đ/c HT, KT

	Tuần II (từ 9/01 đến 13/01/2023)

	9-25/01
	- Nhập dữ liệu cuối học kỳ 1 trên phần mềm cơ sở dữ liệu ngành.
	Đ/c Nga, Trang

	9/01
	- Tham dự chuyên đề tại phường Đằng Lâm “Tổ chức hoạt động học cho trẻ mẫu giáo theo hướng trải nghiệm”.
	BGH, KT

	10/01
	- Kiểm tra toàn diện 03 đ/c giáo viên, 1 nhân viên nấu ăn.
	BKTNB

	11/01
	- Kiểm tra toàn diện 02 đ/c giáo viên, 1 nhân viên nấu ăn.
	BKTNB

	12/01
	- Tổ chức Sơ kết Học kỳ I
	CBGVNV

	13/01
	- Xây dựng kế hoạch cải cách hành chính, quy chế dân chủ năm 2023
	Đ/c Hoãn

	Tuần III (từ 16/01 đến 21/01/2023)

	16/01
	- Tổ chức “ Bé vui hội xuân” năm 2023
	BKTNB

	17/01
	- Nộp 02 tin bài, 02 bài giảng về PGD.
- Xây dựng lịch nghỉ Tết, trực Tết cho CBGVNV.
- Kiểm tra công tác đảm bảo an toàn trước tết nguyên đán.
	Đ/c Nga. KT

	18-26/01
	- Nghỉ tết nguyên đán.
- Trực theo lịch phân công  của nhà trường.
	CBGV-NV

	Tuần IV (từ 27/11 đến 31/01/2023)

	27/01
	- Đón đoàn kiểm tra công tác đảm bảo an toàn sau tết nguyên đán.
	CBGV-NV

	30/01
	- Nộp danh sách đăng ký sáng kiến kinh nghiệm cập quận năm học 2022-2023 về PGD.
	CBGV

	31/01
	- Kiểm tra công tác tuyên truyền và chuẩn bị cho trẻ 5T vào lớp 1.
	BGH+KT


KẾ HOẠCH BỔ SUNG
	Thời gian
	Nội dung
	Bộ phận 

thực hiện
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